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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 2/2025
Chủ đề: Động vật sống dưới nước mà trẻ biết

Hình
thức

Thứ Hai
10/2/2025

Thứ Ba
11/2/2025

Thứ Tư
12/2/2025

Thứ Năm
13/2/2025

Thứ Sáu
14/2/2025

Đón
trẻ

Xem hình ảnh cá nước
mặn: cá hồi, cá ngừ
vây xanh, cá ngừ vây
vàng (phân loại 2-3
dấu hiệu về đặc điểm,
hình dạng, màu sắc)
(MT27)

Xem video => Dạy trẻ
biết được điều kiện sống
của con vật: Con vật
sống được nhờ nước,
thức ăn, nơi sống.. trẻ
biết về ích lợi của nước
đối với động vật sống
dưới nước. (Nếu nguồn
nước bị ô nhiễm thì các
loài sống dưới nước sẽ
chết) (MT26)

Xem hình ảnh về con
cua biết (đặc điểm,
ích lợi của con cua:
Trẻ nhận ra tên gọi,
một số đặc điểm đặc
trưng của con cua
như: Có 2 mắt lồi, có
8 chân 2 càng, vừa
sống được dưới nước
vừa ở trên cạn, cua
khác với con vật khác
là vận động bò
ngang) (MT26)

Xem video => Giáo
dục trẻ phải biết bảo
vệ không được đánh
bắt bừa bãi giữ cho
nguồn nước không bị
ô nhiễm, không vứt
rác bừa bãi để những
con vật dưới nước
được sống (Nếu xả
rác bừa bãi xuống
nguồn nước dẫn đến
nước bị ô nhiễm, các
con vật sống dưới
nước sẽ chết)

Xem video hướng dẫn
cách chăm sóc và bảo
vệ động vật sống dưới
nước (Muốn các vật lớn
nhanh thì các bạn phải
bảo vệ môi trường, bảo
vệ nguồn nước, không
vứt rác xuống nước làm
ô nhiễm nguồn
nước) (MT28)

Thể
dục
sáng

Tập thể dục với gậy theo sự hướng dẫn của cô. ( MT1)

Giờ
học

Chắp ghép các hình
học để tạo thành hình

Dạy hát: con còng- con
cua (MT136)

KPKH: sứa bơi trong
nước (MT22)

Ném xa bằng 2 tay
(MT5)

Phòng tránh khói thuốc
lá (MT18)



mới (MT55) Đọc thơ: Mèo đi câu
cá (tiết 2) (MT82)

Đan mai rùa (MT141)

Hoạt
động
ngoài
trời

Quan sát:
- Xem hình ảnh về một số loài cá nước ngọt quen thuộc cá rô, cámè và cá chép (so sánh đặc điểm, hình dạng, màu sắc,...)
- Xem video di cư của cá heo https://youtu.be/j-uLUZqo24Q?si=IcxIEdPKWRlL_OgJ
- Xem video về quá trình sinh sản của rùa https://youtu.be/KCL3o8mGoAk
- Xem video về hành vi vứt rác bừa bãi xuống ao, hồ, sông,... https://youtu.be/WSVRX5pvmYo
- Xem hình ảnh ngụy trang, săn mồi của bạch tuột
TCVĐ: mèo đuổi chuột, nhảy bao bố, hái quả (tc cũ)
TCVĐ: chuyền bóng bằng bụng (tc mới)
+ Cách chơi: Cô đã chuẩn bị rất nhiều quả bóng. Nhiệm vụ của các con là 2 bạn 1 cặp sẽ cùng nhau phối hợp khéo léo kẹp
bóng bằng bụng hai tay cầm vào nhau đi ngang bước dồn trên con đường, khi đến đích các con cầm bóng và thả vào rổ của
đội mình. Sau đó các con sẽ về cuối hàng của đội mình đứng, rồi đến lượt các bạn tiếp theo cứ như vậy cho đến hết thời gian
chơi.
+ Luật chơi: Khi di chuyển các con không được dùng tay giữ bóng, nếu bóng bị rơi các con phải quay về thực hiện lại
Chơi tự do: Chơi với lá cây, gấp đậu, vẽ bóng, băns súng chuối, bowling, nhặt lá vàng, vẽ bóng, kẹp bóng.
Rèn kỹ năng: Ném xa bằng 2 tay
Lao động: Thực hiện dọn, xếp đồ chơi sau khi chơi ngoài trời xong

Hoạt
động
vui
chơi
trong
lớp

Góc Xây dựng: gạch, con thú, bitit, hàng rào, khối gỗ, lắp ráp, cây xanh,..., bảng tên công trình: trại nuôi cá giống( cá 3
đuôi, cá 7 màu, cá vàng), Trại nuôi cua (cua cái, cua đực, cua con)
Góc tạo hình: giấy thủ công, hồ dán, bút màu, kéo, keo, giấy A4 in các hình, hột hạt, kim sa, lá cây, giấy, đất nặn, bảng đen.
Tiếp tục cho trẻ hoàn thành sản phẩm của mình
Góc học tập: bài tập khoanh tròn số lượng 8, xếp que, ghép tranh, bài tập tách gộp trong phạm vi 7, 8, Bt sắp xếp (Quy tắc 4
vòng tròn), trò chơi trúc xanh, ghép hình về các loại quả, bt khoanh tròn những hành động gây nguy hiểm, bt khoanh tròn
nhóm số lượng (bằng nhau, ít hơn, ít nhất), bt chắp ghép các hình học.
Góc chữ viết: bài tập sao chép, tô đồ, điền khuyết chữ i,t; sao chép một số từ trong thẻ hình, chữ cái, tên của mình => CS88:
Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái .
Góc phân vai: Đồ chơi bán hàng (menu, tạp về, các loại bánh, các loại trái cây, xiên que, lò nướng, máy xay sinh tố, máy

https://youtu.be/j-uLUZqo24Q?si=IcxIEdPKWRlL_OgJ
https://youtu.be/KCL3o8mGoAk
https://youtu.be/WSVRX5pvmYo


tính tiền, túi....), đồ chơi bác sĩ (thuốc, toa thuốc, ống nghe, que đè lưỡi, máy tính, máy đo quyết áp,...)
Góc văn học: sách, truyện tranh, tranh A4 bài thơ: mèo đi câu cá, Tranh A3 câu truyện: "Bánh chưng- bánh giầy", mô hình
truyện:"Bánh chưng- bánh giầy" (Lang Liêu, vua, các người con của vua, người mẹ, các vị thần, vợ Lang Liêu, dân làng ở
quê Lang Liêu)
Góc âm nhạc: nhạc, mũ, trống, hoa tay, phách tre, gáo dừa => bài hát đã học: "Ra vườn hoa", "sắp đến tết", " cò lả- vì sao
chim hay hót", “con còng- con cua”
Góc khám phá: chai nhựa, nước, nilong, màu thực phẩm, đường, nước, màu thực phẩm, lọ, muỗng, bảng kết quả.
Góc vận động: boling, đá banh, dép đôi, dây thừng, boling, chướng ngại vật, túi cát, bóng.

Ăn
Ngủ

Trẻ có một số thói quen và hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ
vãi thức ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
Trẻ sử dụng được đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo
Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
Biết xếp giường ngay ngắn khi ngủ (MT14)

Vệ
sinh

Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định
Đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh môi trường (đi vệ sinh đúng nơi quy định) đối với sức khỏe con người
CS15: Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
CS16: Tự rửa mặt và chải răng hằng ngày (MT13), (MT15)

Sinh
hoạt
chiều

- Làm bài tập chắp
ghép các hình học.
- Chơi trò chơi vận
động: đá banh

- Hát lại bài hát: con
còng-con cua.

- Hướng dẫn trẻ cách đặt
các câu hỏi: tại sao? như
thế nào? làm bằng gì?
Vd (tại sao con cá bơi
được dưới nước, con cá
ăn bằng gì,...) (MT81)

- Trẻ học ngoại khóa vẽ

- Đọc lại bài thơ: mèo
đi câu cá.

- Đọc bài đồng dao:
Nhiễu điều phủ lấy
giá gương

Người trong một
nước phải thương
nhau cùng (MT77)

- Hướng dẫn trẻ thay
đổi hành vi phù hợp
với hoàn cảnh như
nói khẽ, đi nhẹ khi đi
ngang lớp học hoặc
khi người khác đang
nghỉ, bị ốm vd( khi
trong lớp các bạn
đang ngủ mình muốn
đi vệ sinh thì mình

- Nhận xét sản phẩm
của mình và của bạn

- Tuyên dương, khen
thưởng những bé
ngoan cuối tuần
(MT142)



phải nên đi nhẹ nhàng
ra khỏi gường để đi
tránh làm ồn các bạn
đang ngủ, khi bạn
đang ngồi học thì
mình nên tránh nói
chuyện riêng làm ảnh
hưởng tới các bạn
khác,...) (MT115)
- Trẻ học ngoại khóa
vẽ


